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NỘI DUNG

❖ Tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ;

❖ Quyền và nghĩa vụ của chủ thể quyền 

để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.



TỔNG QUAN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ



SỞ HỮU TRÍ TUỆ LÀ GÌ?



 Năm 1930

 László Bíró

 Bíró lắp vào đầu bút một 
viên bi nhỏ, có thể xoay tự 
do trong một cái hốc. Khi di 
chuyển đầu bút trên giấy, 
viên bi đó xoay tròn, và kéo 
mực xuống in trên giấy. 

 Bíró nhận bằng sáng 
chế Anh Quốc vào năm 1938

(wikipedia)



Sáng chế “slide to unlock” của Apple





- Nhãn hiệu

- Chỉ dẫn địa lý

- Tên thương mại

- Sáng chế

- Kiểu dáng công nghiệp

- Bí mật kinh doanh

- TKBT, Giống cây trồng

- Tác phẩm VH, NT, KH

TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Kết quả tạo lập 

uy tín thương mại

Kết quả

lao động sáng tạo



Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ bao gồm:

➢ Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học;

➢ Buổi biểu diễn của nghệ sĩ biểu diễn, các bản ghi âm và các chương
trình phát sóng;

➢ Các sáng chế trong tất cả các lĩnh vực sáng tạo của con người;

➢ Các khám phá khoa học;

➢ Kiểu dáng công nghiệp;

➢ Nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và thiết kế;

➢ Bảo hộ chống lại sự cạnh tranh không lành mạnh;

➢ Và tất cả các quyền khác có được từ kết quả của hoạt động trí tuệ
thuộc các lĩnh vực công nghiệp, khoa học, văn học hoặc nghệ thuật.

(Điều 2 (viii) Công ước Stockholm)



Quyền sở hữu trí tuệ

Là quyền sở hữu đối với những sản

phẩm sáng tạo (tài sản trí tuệ)

1. Quyền tài sản;

2. Quyền nhân thân;



- Quyền tác giả:

Các tác phẩm văn học, 

nghệ thuật, khoa học.

- Quyền liên quan: 

- Cuộc biểu diễn, bản 

ghi âm, ghi hình, 

chương trình phát 

sóng

- Sáng chế (GPHH);

- Kiểu dáng CN;

- Nhãn hiệu;

- Chỉ dẫn địa lý;

- Tên thương mại;

- Bí mật kinh doanh;

- Thiết kế bố trí mạch 

tích hợp bán dẫn;

- Quyền chống cạnh 

không lành mạnh.

Quyền tác giả, 

quyền liên quan

Quyền Sở hữu 

công nghiệp

Quyền đối với 

Giống cây trồng

- Giống cây trồng;

+ Vật liệu nhân giống

+ Vật liệu thu hoạch

ĐỐI TƯỢNG QUYỀN SHTT



CÁC ĐỐI TƯỢNG QUYỀN TRÊN MỘT SẢN PHẨM

Nhãn hiệu
Sáng chế

Kiểu dáng công nghiệp

Quyền 

tác giả



QUYỀN TÁC GIẢ, 
QUYỀN LIÊN QUAN

QUYỀN ĐỐI VỚI 
GIỐNG CÂY TRỒNG

QUYỀN SỞ HỮU 
CÔNG NGHIỆP

BỘ VĂN HÓA, THÔNG 
TIN VÀ DU LỊCH

CỤC BẢN QUYỀN TÁC 
GIẢ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ 
PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN

CỤC TRỒNG TRỌT

BỘ KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Hệ thống cơ quan quản lý và thực thi về SHTT



CÁC HÌNH THỨC XÁC LẬP QUYỀN

➢ Xác lập quyền trên cơ sở đăng ký:

- Bằng độc quyền : Sáng chế, KDCN, 

- Giấy chứng nhận đăng ký: Nhãn hiệu, Chỉ dẫn địa lý,  
thiết kế bố trí MTHBD

- Bằng bảo hộ: Giống cây trồng và vật liệu nhân giống.

➢ Xác lập quyền tự động: 

- Quyền tác giả, 

- Quyền liên quan;

- Tên thương mại;

- Bí mật kinh doanh



NGUYÊN TẮC BẢO HỘ QUYỀN SHTT

 Quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ trong một thời 

hạn nhất định (luật định) → hết thời hạn bảo hộ 

sẽ thuộc về toàn xã hội;

 Quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ theo nguyên 

tắc lãnh thổ và phụ thuộc vào luật pháp của mỗi 

quốc gia → đăng ký ở nước nào thì được bảo hộ 

ở nước đó;



QUYỀN TÁC GIẢ



Đối tượng bảo hộ: Giải pháp kỹ thuật (sản phẩm hoặc 

quy trình) có tính mới, có trình độ sáng tạo và khả năng 

áp dụng công nghiệp (không phân biệt lĩnh vực công 

nghệ);

Loại trừ bảo hộ các đối tượng trái với đạo đức xã hội, 

trật tự công cộng, phương pháp phòng, chữa bệnh cho 

người và động vật, giống cây trồng, vật nuôi mà không 

phải là chủng vi sinh) 

Sáng chế 



Kiểu dáng công nghiệp

Đối tượng bảo hộ: Hình dáng bên ngoài của 

sản phẩm có tính mới và tính sáng tạo và khả 

năng áp dụng công nghiệp;



Nhãn hiệu

Đối tượng bảo hộ: Dấu hiệu hoặc sự kết hợp của các dấu

hiệu có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các chủ

thể khác nhau;



Chỉ dẫn địa lý

 Đối tượng bảo hộ: Dấu hiệu dùng để chỉ nguồn gốc địa lý 

của hàng hoá có tính chất đặc thù, danh tiếng hoặc uy tín 

do điều kiện địa lý quyết định;



BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN



1. ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, 

NHẬP KHẨU CÓ YÊU CẦU BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ



Hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát

• Đơn yêu cầu ( theo mẫu)

• Văn bằng bảo hộ /  Công báo SHTT

• Mô tả chi tiết hàng hóa xâm phạm quyền, đặc điểm 
phân biệt

• Danh sách người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp, 
danh sách người có khả năng xuất khẩu hàng hóa 
xâm phạm quyền SHTT

• Văn bản ủy quyền 

• Chứng từ nộp phí

Đơn có hiệu lực 02 năm và gia hạn 02 năm 

Phí nộp đơn: 200.000 đ/đơn
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Đơn yêu cầu kiểm tra, giám sát

TCHQ 

Chủ sở hữu quyền

Tiếp nhận

Kiểm tra Đơn

Chấp nhận 

Không chấp nhận

Bổ sung Website

Hải quan 

địa phương  

20 

ngày

Hệ thống 

QLRR

E-mail  

Thủ tục thực hiện



BỘ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KT, GS HẢI QUAN VỀ SHTT 



Theo đề nghị của người nộp Đơn

Hết hạn nhưng không gia hạn 

Văn bằng bảo hộ bị huỷ bỏ

Chứng từ không còn hiệu lực hoặc giả mạo

CHẤM DỨT THỜI HẠN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KT, GS

GIA HẠN THỜI HẠN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KIỂM TRA, GIÁM SÁT



THỰC THI BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN



MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN



HÀNG HÓA GIẢ MẠO SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và giả mạo chỉ 

dẫn địa lý (hàng hóa giả mạo nhãn hiệu) 

2. Hàng hóa sao chép lậu.



HÀNG HÓA GIẢ MẠO SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu là hàng hóa, bao bì của

hàng hóa có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu TRÙNG hoặc KHÓ

PHÂN BIỆT với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo

hộ dùng cho CHÍNH MẶT HÀNG ĐÓ mà không được

phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý

chỉ dẫn địa lý.

Hàng hóa sao chép lậu là bản sao được sản xuất mà

không được phép của chủ thể quyền tác giả hoặc quyền

liên quan.



HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU, 

TÊN THƯƠNG MẠI, CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

• Sử dụng dấu hiệu TRÙNG với nhãn

hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ

TRÙNG với hàng hóa, dịch vụ thuộc

danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu

đó;

• Sử dụng dấu hiệu TRÙNG với nhãn

hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ

TƯƠNG TỰ hoặc LIÊN QUAN tới

hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng

ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử

dụng có khả năng gây nhầm lẫn về

nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ;



Sử dụng dấu hiệu TƯƠNG TỰ với

nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng

hóa, dịch vụ TRÙNG, TƯƠNG TỰ

hoặc LIÊN QUAN tới hàng hóa,

dịch vụ thuộc danh mục đăng ký

kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử

dụng có khả năng gây nhầm lẫn về

nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ;

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU, 

TÊN THƯƠNG MẠI, CHỈ DẪN ĐỊA LÝ



Sử dụng dấu hiệu TRÙNG hoặc TƯƠNG TỰ với nhãn hiệu nổi

tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn

hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa,

dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới

hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang

nhãn hiệu nổi tiếng.

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU, 

TÊN THƯƠNG MẠI, CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
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h
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Khai HQ

Quy trình thông quan

Kiểm tra, giám sát hải 

quan (Thuế, giá, hàng 

xâm phạm quyền SHTT 

….)

Nộp

thuế

Giấy

phép

Thông

quan

Xử lý

vi phạm 

Xâm phạm quyền

Tạm dừng
Hàng hóa
có dấu hiệu
xâm phạm

Không xâm phạm

Nộp đơn 

yêu cầu 

tạm dừng



XÁC ĐỊNH HÀNH VI XÂM PHẠM

Hành vi 

xâm phạm

quyền 

1. Đối  tượng vi phạm thuộc phạm vi 

đang được bảo hộ tại Việt Nam;

2. Có các yếu tố xâm phạm trong đối
tượng bị xem xét;

3. Người thực hiện không phải là chủ 
thể quyền hoặc người được chủ SH 
quyền uỷ quyền;

4. Hành vi bị xem xét xảy ra tại VN.

5. Không phải là nhập khẩu song song

Hàng giả Hàng xâm phạm



CƠ QUAN HẢI QUAN KIỂM TRA NHƯ THẾ NÀO?

THUỘC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG XK,

NK HÀNG HÓA XÂM PHẠM QUYỀN SHTT

VÀ HÀNG HÓA CÓ DẤU HIỆU XÂM PHẠM QUYỀN

KHÔNG THUỘC DANH SÁCH XK, NK HỢP PHÁP 

VÀ KHÔNG THUỘC DANH SÁCH CÓ KHẢ NĂNG 

XK, NK HÀNG HÓA XÂM PHẠM QUYỀN

THÔNG BÁO 

TẠM DỪNG LÀM THỦ 

TỤC HẢI QUAN

CHỈ KHI

kiểm tra hồ sơ hải quan và/hoặc kiểm tra thực tế 

hàng hóa phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ.



YES

Tạm dừng 

C
h

ủ
 t

h
ể 

q
u

y
ền

Thông báo lô hàng nghi ngờ

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo

No

Tiếp tục 
làm thủ tục 
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Tên chủ sở hữu quyền Tên chủ lô hàng

Chủ hàng Chủ sở hữu quyền 

Hải quan

Lý do tạm dừng 
Thời hạn tạm dừng 

$

Quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan



Trong thời gian tạm dừng

• Tổ chức cho các bên lấy mẫu, chụp ảnh để giám 
định;

• Yêu cầu chủ hàng, chủ SH quyền cung cấp tài liệu 
liên quan đến hàng hóa VP;

• Hoặc trực tiếp giám định, giám định bổ sung, giám 
định lại;

• Trao đổi với cơ quan QLNN khi có khiếu nại về chủ 
thể quyền, khả năng và phạm vi bảo hộ.
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Lập biên bản, 

tạm giữ

Xác định tình 

trạng pháp lý

Hết thời hạn tạm dừng

Quyết định thụ 

lý vụ việc 

Tiếp tục làm 

thủ tục

Không xâm phạm Có xâm phạm



Tiếp tục làm thủ tục hải quan

• Kết quả xác định tình trạng pháp lý về sở hữu trí tuệ khẳng định lô hàng 

không xâm phạm quyền SHTT đang được bảo hộ

• Quyết định của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về sở 

hữu trí tuệ khẳng định lô hàng bị tạm dừng không xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ

• Quyết định tạm dừng bị đình chỉ hoặc thu hồi theo quyết định giải quyết 

khiếu nại

• Người nộp đơn rút đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan (chỉ áp 

dụng với hàng hóa XP quyền).

Yêu cầu thanh toán

chi phí
Hoàn trả tiền

Quyết định tiếp tục 

làm thủ tục hải quan 



CÁC HÀNH VI THUỘC THẨM QUYỀN XỬ LÝ CỦA HẢI QUAN

Nghị định 99

/2013/NĐ-CP

Xử phạt hành 

vi vi phạm 

trong hoạt 

động quá 

cảnh, nhập 

khẩu hàng 

hóa

✓ Vi phạm quy định về chỉ dẫn bảo hộ quyền sở hữu công

nghiệp (Điều 6).

✓ Vi phạm quy định về niêm phong, tạm giữ tang vật,

phương tiện vi phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra

(Điều 9).

✓ Nhập khẩu, quá cảnh sản phẩm xâm phạm quyền đối với

sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí (Điều 10).

✓ Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa

lý, tên thương mại, KDCN (Điều 11).

✓ Nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ

dẫn địa lý (Điều 12).

✓ Nhập khẩu, quá cảnh tem, nhãn, vật phẩm mang nhãn

hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo (Điều 13).

✓ Nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa mang chỉ dẫn thương mại

gây nhầm lẫn (Điều 14).


